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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 56/ĐHKT-KHĐTKT TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2022

LỊCH THI HỌC KỲ ĐẦU NĂM 2022
KHÓA 47 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHẤT LƯỢNG CAO

Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí kính gửi các Trường thành viên, Khoa, Viện, Trung tâm Lịch 
thi học kỳ đầu năm 2022 của sinh viên Khóa 47 ĐHCQ - CLC. Đề nghị các Khoa, Ban và Bộ 
môn thông báo cho giảng viên và sinh viên biết để thực hiện.
   - Phòng thi trong lịch thi dành cho Cán bộ coi thi đến trường tổ chức thi. Riêng Sinh viên sẽ thi 
Online và chuẩn bị Thẻ sinh viên hoặc CMND (CCCD) để Cán bộ coi thi kiểm tra.
   - Sinh viên xem lịch thi trên trang thông tin cá nhân http://student.ueh.edu.vn

- Như trên;
- P.CSVC 
- P.TTPC;
- P.ĐT;
- P.CNTT;
- Website P.KHĐTKT;
- Lưu: VT, KHĐTKT.

Nơi nhận:

ThS. Võ Thị Tâm

(Đã ký)

Kính gửi: Các Trường thành viên, Khoa, Viện, Trung tâm

Địa điểm thi:
- Các giảng đường  O...   thi tại cơ sở O - Cơ sở ảo sử dụng cho các hình thức thi trực tuyến
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NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - HỌC PHẦN DỰ ÁN TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh 
doanh

 (Trần Hà Quyên)

22D1STA50802
907

26/04/2022 23

2 Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD

 (Hà Văn Sơn)

22D1STA50800
550

29/04/2022 50

3 Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD

 (Nguyễn Văn Trãi)

22D1STA50800
551

29/04/2022 54

4 Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD

 (Nguyễn Thảo Nguyên)

22D1STA50800
552

29/04/2022 52

5 Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD

 (Nguyễn Văn Trãi)

22D1STA50800
553

29/04/2022 55
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NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC 
TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế chính trị Mác LêNin

 (Nguyễn Văn Sáng)

22D1POL51002
469

19/04/2022 53

2 Kinh tế chính trị Mác LêNin

 (Nguyễn Khánh Vân)

22D1POL51002
470

19/04/2022 54

3 Kinh tế chính trị Mác LêNin

 (Lưu Thị Kim Hoa)

22D1POL51002
471

19/04/2022 19

4 Kinh tế chính trị Mác LêNin

 (Vũ Anh Tuấn)

22D1POL51002
472

19/04/2022 55

5 Kinh tế chính trị Mác Lênin (VN)

 (Nguyễn Văn Sáng)

22D1POL51002
804

19/04/2022 24

6 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Nguyễn Văn Sáng)

22D1POL51002
569

28/04/2022 54

7 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Nguyễn Khánh Vân)

22D1POL51002
570

28/04/2022 54

8 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Lưu Thị Kim Hoa)

22D1POL51002
571

28/04/2022 20

9 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Vũ Anh Tuấn)

22D1POL51002
572

28/04/2022 56

10 Chủ nghĩa xã hội khoa học (VN)

 (Nguyễn Văn Sáng)

22D1POL51002
904

28/04/2022 23
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NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN 
MỀM UEH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế vĩ mô

 (Huỳnh Văn Thịnh)

22D1ECO50100
271

18/04/2022 - 14g30 BOX-12 52

2 Kinh tế vĩ mô

 (Ngô Hoàng Thảo Trang)

22D1ECO50100
272

18/04/2022 - 14g30 BOX-21 54

3 Kinh tế vĩ mô

 (Trần Bá Thọ)

22D1ECO50100
273

18/04/2022 - 14g30 BOX-11 55

4 Kinh tế vĩ mô

 (Trần Bá Thọ)

22D1ECO50100
274

18/04/2022 - 14g30 BOX-19 54

5 Kinh tế vĩ mô

 (Lâm Mạnh Hà)

22D1ECO50109
806

18/04/2022 - 12g30 BOX-18 (001 - 019) 19

BOX-19 (020 - 038) 19

6 Nguyên lý kế toán (EN)

 (Phạm Quang Huy)

22D1ACC50704
303

24/04/2022 - 06g45 BOX-24 50

7 Nguyên lý kế toán (EN)

 (Lê Việt)

22D1ACC50704
304

24/04/2022 - 06g45 BOX-21 54

8 Nguyên lý kế toán (EN)

 (Nguyễn Thị Phương Hồng)

22D1ACC50704
305

24/04/2022 - 06g45 BOX-22 52

9 Nguyên lý kế toán (EN)

 (Phạm Quang Huy)

22D1ACC50704
306

24/04/2022 - 06g45 BOX-20 36

10 Nguyên lý kế toán

 (Phạm Quang Huy)

22D1ACC50706
910

24/04/2022 - 06g45 BOX-17 35

NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN 
TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán doanh 
nghiệp Phần 2

 (Phan Xuân Thảo)

22D1ENG51312
601

29/04/2022 - 12g30 BOX-49 13
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NGÀNH KIỂM TOÁN - HỌC PHẦN DỰ ÁN TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD

 (Hà Văn Sơn)

22D1STA50800
548

29/04/2022 41

2 Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD

 (Chu Nguyễn Mộng Ngọc)

22D1STA50800
549

29/04/2022 41

NGÀNH KIỂM TOÁN - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế chính trị Mác LêNin

 (Nguyễn Văn Sáng)

22D1POL51002
458

19/04/2022 46

2 Kinh tế chính trị Mác LêNin

 (Vũ Anh Tuấn)

22D1POL51002
459

19/04/2022 50

3 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Nguyễn Văn Sáng)

22D1POL51002
558

28/04/2022 48

4 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Vũ Anh Tuấn)

22D1POL51002
559

28/04/2022 50

NGÀNH KIỂM TOÁN - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN MỀM UEH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế vĩ mô

 (Lê Ngọc Uyển)

22D1ECO50100
257

18/04/2022 - 14g30 BOX-07 48

2 Kinh tế vĩ mô

 (Ngô Hoàng Thảo Trang)

22D1ECO50100
258

18/04/2022 - 14g30 BOX-07 50

3 Nguyên lý kế toán (EN)

 (Nguyễn Thị Thu)

22D1ACC50704
301

24/04/2022 - 06g45 BOX-20 48

4 Nguyên lý kế toán (EN)

 (Nguyễn Thị Thu)

22D1ACC50704
302

24/04/2022 - 06g45 BOX-23 50
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NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ - HỌC PHẦN DỰ ÁN TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh 
doanh

 (Hoàng Trọng)

22D1STA50802
903

26/04/2022 19

2 Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh 
doanh

 (Hoàng Trọng)

22D1STA50802
904

26/04/2022 38

3 Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh 
doanh

 (Trần Hà Quyên)

22D1STA50802
905

26/04/2022 38

NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC 
TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Quản trị học

 (Phạm Văn Nam)

22D1MAN4020
0103

15/04/2022 47

2 Quản trị học

 (Lê Việt Hưng)

22D1MAN4020
0101

20/04/2022 49

3 Quản trị học

 (Nguyễn Hữu Nhuận)

22D1MAN4020
0102

21/04/2022 46

4 Triết học Mác LêNin

 (Bùi Văn Mưa)

22D1PHI510023
06

27/04/2022 50

5 Triết học Mác LêNin

 (Trần Nguyên Ký)

22D1PHI510023
07

27/04/2022 44

6 Triết học Mác LêNin

 (Nguyễn Thị Thu Hà)

22D1PHI510023
08

27/04/2022 48

7 Triết học Mác LêNin (VN)

 (Đỗ Kiên Trung)

22D1PHI510027
03

27/04/2022 21

8 Triết học Mác LêNin (VN)

 (Phạm Thị Kiên)

22D1PHI510027
04

27/04/2022 26

9 Triết học Mác LêNin (VN)

 (Đỗ Kiên Trung)

22D1PHI510027
05

27/04/2022 22
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NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN MỀM 
UEH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế vĩ mô

 (Nguyễn Thị Hoàng Oanh)

22D1ECO50100
266

18/04/2022 - 14g30 BOX-08 50

2 Kinh tế vĩ mô

 (Huỳnh Văn Thịnh)

22D1ECO50100
267

18/04/2022 - 14g30 BOX-06 50

3 Kinh tế vĩ mô

 (Trần Bá Thọ)

22D1ECO50100
268

18/04/2022 - 14g30 BOX-15 48

4 Kinh tế vi mô

 (Lâm Mạnh Hà)

22D1ECO50109
701

20/04/2022 - 14g30 BOX-17 (001 - 017) 17

BOX-18 (018 - 035) 18

5 Kinh tế vi mô

 (Nguyễn Thanh Triều)

22D1ECO50109
702

20/04/2022 - 14g30 BOX-18 37

6 Kinh tế vi mô

 (Lâm Mạnh Hà)

22D1ECO50109
703

20/04/2022 - 14g30 BOX-17 39

7 Luật kinh doanh

 (Nguyễn Thị Anh)

22D1LAW5110
7003

22/04/2022 - 14g30 BOX-53 26

8 Luật kinh doanh

 (Nguyễn Thị Anh)

22D1LAW5110
7004

22/04/2022 - 14g30 BOX-52 27

9 Luật kinh doanh

 (Lê Hưng Long)

22D1LAW5110
7005

22/04/2022 - 14g30 BOX-51 33

10 Luật kinh doanh

 (Võ Phước Long)

22D1LAW5110
0106

22/04/2022 - 12g30 BOX-52 50

11 Luật kinh doanh

 (Trần Thị Minh Đức)

22D1LAW5110
0107

22/04/2022 - 12g30 BOX-47 50

12 Luật kinh doanh

 (Nguyễn Thùy Dung)

22D1LAW5110
0108

22/04/2022 - 12g30 BOX-53 49

13 Nguyên lý kế toán

 (Mai Thị Hoàng Minh)

22D1ACC50700
169

24/04/2022 - 08g45 BOX-14 51

14 Nguyên lý kế toán

 (Nguyễn Việt)

22D1ACC50700
170

24/04/2022 - 08g45 BOX-15 50

15 Nguyên lý kế toán

 (Nguyễn Việt)

22D1ACC50700
171

24/04/2022 - 08g45 BOX-23 49
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NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN MỀM 
UEH (TIẾP THEO)

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

16 Nguyên lý kế toán

 (Lê Việt)

22D1ACC50706
906

24/04/2022 - 06g45 BOX-18 36

17 Nguyên lý kế toán

 (Nguyễn Thị Phương Hồng)

22D1ACC50706
907

24/04/2022 - 06g45 BOX-17 41

18 Nguyên lý kế toán

 (Nguyễn Thị Thu)

22D1ACC50706
908

24/04/2022 - 06g45 BOX-16 33

NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN TRÊN 
LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tiếng Anh ngành Kinh doanh quốc tế 
Phần 2

 (Võ Thị Hồng Lê)

22D1ENG51309
202

18/04/2022 - 12g30 BOX-12 (001 - 018) 18

BOX-13 (019 - 036) 18

NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC 
TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế chính trị Mác LêNin

 (Nguyễn Khánh Vân)

22D1POL51002
467

19/04/2022 50

2 Kinh tế chính trị Mác LêNin

 (Nguyễn Khánh Vân)

22D1POL51002
468

19/04/2022 49

3 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Nguyễn Khánh Vân)

22D1POL51002
567

28/04/2022 50

4 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Nguyễn Khánh Vân)

22D1POL51002
568

28/04/2022 49
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NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN 
MỀM UEH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế vĩ mô

 (Nguyễn Ngọc Hà Trân)

22D1ECO50100
269

18/04/2022 - 14g30 BOX-11 43

2 Kinh tế vĩ mô

 (Trương Thành Hiệp)

22D1ECO50100
270

18/04/2022 - 14g30 BOX-13 49

3 Luật kinh doanh

 (Trần Diệu My)

22D1LAW5110
0109

22/04/2022 - 12g30 BOX-50 50

4 Luật kinh doanh

 (Nguyễn Thùy Dung)

22D1LAW5110
0110

22/04/2022 - 12g30 BOX-49 50

5 Nguyên lý kế toán

 (Nguyễn Việt)

22D1ACC50700
172

24/04/2022 - 08g45 BOX-21 50

6 Nguyên lý kế toán

 (Võ Văn Nhị)

22D1ACC50700
173

24/04/2022 - 08g45 BOX-20 50

NGÀNH KINH TẾ ĐẦU TƯ - HỌC PHẦN DỰ ÁN TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD

 (Chu Nguyễn Mộng Ngọc)

22D1STA50800
554

29/04/2022 37

2 Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD

 (Hà Văn Sơn)

22D1STA50800
555

29/04/2022 48

3 Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD

 (Hà Văn Sơn)

22D1STA50800
556

29/04/2022 52
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NGÀNH KINH TẾ ĐẦU TƯ - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế chính trị Mác LêNin

 (Nguyễn Minh Tuấn)

22D1POL51002
477

19/04/2022 49

2 Kinh tế chính trị Mác LêNin

 (Vũ Anh Tuấn)

22D1POL51002
478

19/04/2022 49

3 Kinh tế chính trị Mác LêNin

 (Nguyễn Khánh Vân)

22D1POL51002
479

19/04/2022 52

4 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Nguyễn Minh Tuấn)

22D1POL51002
577

28/04/2022 49

5 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Vũ Anh Tuấn)

22D1POL51002
578

28/04/2022 52

6 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Nguyễn Khánh Vân)

22D1POL51002
579

28/04/2022 52
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NGÀNH KINH TẾ ĐẦU TƯ - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN MỀM UEH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kỹ năng mềm

 (Nguyễn Thị Đài Trang)

22D1BUS50309
568

03/04/2022 - 14g30 BOX-09 49

2 Kỹ năng mềm

 (Nguyễn Thế Hùng)

22D1BUS50309
569

03/04/2022 - 14g30 BOX-10 47

3 Kỹ năng mềm

 (Hoàng Thị Mỹ Duyên)

22D1BUS50309
570

03/04/2022 - 14g30 BOX-07 52

4 Kinh tế vĩ mô

 (Hồ Hoàng Anh)

22D1ECO50100
276

18/04/2022 - 14g30 BOX-08 48

5 Kinh tế vĩ mô

 (Hồ Hoàng Anh)

22D1ECO50100
277

18/04/2022 - 14g30 BOX-14 49

6 Kinh tế vĩ mô

 (Lâm Mạnh Hà)

22D1ECO50100
278

18/04/2022 - 14g30 BOX-20 52

7 Nguyên lý kế toán

 (Trần Văn Thảo)

22D1ACC50700
177

24/04/2022 - 08g45 BOX-11 30

8 Nguyên lý kế toán

 (Nguyễn Phúc Sinh)

22D1ACC50700
178

24/04/2022 - 08g45 BOX-22 48

9 Nguyên lý kế toán

 (Trần Văn Thảo)

22D1ACC50700
179

24/04/2022 - 08g45 BOX-15 31

NGÀNH LUẬT KINH DOANH - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế chính trị Mác LêNin

 (Phạm Thị Lý)

22D1POL51002
473

19/04/2022 50

2 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Phạm Thị Lý)

22D1POL51002
573

28/04/2022 50

3 Luật dân sự 1

 (Đoàn Thị Phương Diệp)

22D1LAW5110
0506

29/04/2022 49

NGÀNH LUẬT KINH DOANH - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tiếng Anh chuyên ngành Luật P2

 (Hồ Thị Phương Nam)

22D1ENG51307
301

18/04/2022 - 12g30 BOX-09 (001 - 020) 20

BOX-10 (021 - 040) 20
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NGÀNH LUẬT KINH DOANH - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN MỀM UEH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế vi mô

 (Lê Trung Cang)

22D1ECO50100
101

20/04/2022 - 12g30 BOX-15 50

2 Luật hành chính

 (Thái Thị Tuyết Dung)

22D1LAW5110
0707

27/04/2022 - 14g30 BOX-13 50

NGÀNH LUẬT KINH DOANH - HỌC PHẦN VẤN ĐÁP TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tư duy pháp lý

 (Huỳnh Thiên Tứ)

22D1LAW5110
9701

22/04/2022 - 06g45 VPK.LUAT 49

NGÀNH MARKETING - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế chính trị Mác LêNin

 (Phạm Thị Lý)

22D1POL51002
474

19/04/2022 46

2 Kinh tế chính trị Mác LêNin

 (Phạm Thị Lý)

22D1POL51002
475

19/04/2022 50

3 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Phạm Thị Lý)

22D1POL51002
574

28/04/2022 46

4 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Phạm Thị Lý)

22D1POL51002
575

28/04/2022 50
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NGÀNH MARKETING - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN MỀM UEH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế vi mô

 (Nguyễn Hữu Lộc)

22D1ECO50100
102

20/04/2022 - 12g30 BOX-14 46

2 Kinh tế vi mô

 (Nguyễn Thị Bích Hồng)

22D1ECO50100
103

20/04/2022 - 12g30 BOX-13 51

3 Luật kinh doanh

 (Trần Thị Minh Đức)

22D1LAW5110
0111

22/04/2022 - 12g30 BOX-45 39

4 Luật kinh doanh

 (Võ Phước Long)

22D1LAW5110
0112

22/04/2022 - 12g30 BOX-46 31

5 Nguyên lý kế toán

 (Đoàn Thị Thảo Uyên)

22D1ACC50700
174

24/04/2022 - 08g45 BOX-24 49

6 Nguyên lý kế toán

 (Đoàn Thị Thảo Uyên)

22D1ACC50700
175

24/04/2022 - 08g45 BOX-22 50

NGÀNH NGÂN HÀNG - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế chính trị Mác LêNin

 (Nguyễn Văn Sáng)

22D1POL51002
476

19/04/2022 48

2 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Nguyễn Văn Sáng)

22D1POL51002
576

28/04/2022 49

NGÀNH NGÂN HÀNG - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Toán dành cho kinh tế và quản trị

 (Nguyễn Thanh Vân)

22D1MAT5080
0118

29/04/2022 - 14g30 BOX-51 43

NGÀNH NGÂN HÀNG - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN MỀM UEH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế vĩ mô

 (Ngô Hoàng Thảo Trang)

22D1ECO50100
275

18/04/2022 - 14g30 BOX-15 50

2 Nguyên lý kế toán

 (Võ Văn Nhị)

22D1ACC50700
176

24/04/2022 - 08g45 BOX-17 (001 - 005) 5

BOX-18 (006 - 049) 44
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NGÀNH NGOẠI THƯƠNG - HỌC PHẦN DỰ ÁN TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh 
doanh

 (Trần Hà Quyên)

22D1STA50802
906

26/04/2022 21

NGÀNH NGOẠI THƯƠNG - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Triết học Mác LêNin (VN)

 (Bùi Xuân Thanh)

22D1PHI510027
06

27/04/2022 29

NGÀNH NGOẠI THƯƠNG - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN MỀM UEH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Luật kinh doanh

 (Lê Hưng Long)

22D1LAW5110
7006

22/04/2022 - 14g30 BOX-54 20

2 Nguyên lý kế toán

 (Hoàng Cẩm Trang)

22D1ACC50706
909

24/04/2022 - 06g45 BOX-19 17

NGÀNH NGOẠI THƯƠNG - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tiếng Anh chuyên ngành Ngoại thương 
Phần 2

 (Võ Thị Hồng Lê)

22D1ENG51309
801

18/04/2022 - 12g30 BOX-11 6
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NGÀNH QUẢN TRỊ - HỌC PHẦN DỰ ÁN TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh 
doanh

 (Huỳnh Thị Thu Thủy)

22D1STA50802
901

26/04/2022 41

2 Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh 
doanh

 (Hoàng Trọng)

22D1STA50802
902

26/04/2022 35

3 Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD

 (Nguyễn Thảo Nguyên)

22D1STA50800
543

29/04/2022 50

4 Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD

 (Nguyễn Thảo Nguyên)

22D1STA50800
544

29/04/2022 50

5 Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD

 (Nguyễn Thảo Nguyên)

22D1STA50800
545

29/04/2022 48

6 Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD

 (Nguyễn Văn Trãi)

22D1STA50800
546

29/04/2022 50

7 Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD

 (Chu Nguyễn Mộng Ngọc)

22D1STA50800
547

29/04/2022 49

NGÀNH QUẢN TRỊ - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Triết học Mác LêNin

 (Nguyễn Thị Thu Hà)

22D1PHI510023
01

27/04/2022 52

2 Triết học Mác LêNin

 (Phạm Thị Kiên, Vương Lâm)

22D1PHI510023
02

27/04/2022 50

3 Triết học Mác LêNin

 (Trần Nguyên Ký)

22D1PHI510023
03

27/04/2022 48

4 Triết học Mác LêNin

 (Bùi Văn Mưa)

22D1PHI510023
04

27/04/2022 50

5 Triết học Mác LêNin

 (Nguyễn Thị Thu Hà)

22D1PHI510023
05

27/04/2022 49

6 Triết học Mác LêNin (VN)

 (Bùi Xuân Thanh)

22D1PHI510027
01

27/04/2022 48

7 Triết học Mác LêNin (VN)

 (Phạm Thị Kiên)

22D1PHI510027
02

27/04/2022 47
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NGÀNH QUẢN TRỊ - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN MỀM UEH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế vĩ mô

 (Châu Văn Thành)

22D1ECO50100
252

18/04/2022 - 14g30 BOX-09 51

2 Kinh tế vĩ mô

 (Trương Thành Hiệp)

22D1ECO50100
253

18/04/2022 - 14g30 BOX-03 24

3 Kinh tế vĩ mô

 (Châu Văn Thành)

22D1ECO50100
254

18/04/2022 - 14g30 BOX-09 47

4 Kinh tế vĩ mô

 (Nguyễn Ngọc Hà Trân)

22D1ECO50100
255

18/04/2022 - 14g30 BOX-18 (001 - 005) 5

BOX-19 (006 - 049) 44

5 Kinh tế vĩ mô

 (Huỳnh Văn Thịnh)

22D1ECO50100
256

18/04/2022 - 14g30 BOX-14 49
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NGÀNH QUẢN TRỊ - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN MỀM UEH (TIẾP 
THEO)

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

6 Kinh tế vĩ mô

 (Nguyễn Xuân Lâm)

22D1ECO50109
801

18/04/2022 - 12g30 BOX-16 (001 - 023) 23

BOX-17 (024 - 046) 23

7 Kinh tế vĩ mô

 (Lâm Mạnh Hà)

22D1ECO50109
802

18/04/2022 - 12g30 BOX-15 16

8 Luật kinh doanh

 (Nguyễn Khánh Phương)

22D1LAW5110
7001

22/04/2022 - 14g30 BOX-50 42

9 Luật kinh doanh

 (Nguyễn Khánh Phương)

22D1LAW5110
7002

22/04/2022 - 14g30 BOX-49 44

10 Luật kinh doanh

 (Dương Kim Thế Nguyên)

22D1LAW5110
0101

22/04/2022 - 12g30 BOX-51 50

11 Luật kinh doanh

 (Nguyễn Thị Hằng)

22D1LAW5110
0102

22/04/2022 - 12g30 BOX-46 50

12 Luật kinh doanh

 (Trần Thị Minh Đức)

22D1LAW5110
0103

22/04/2022 - 12g30 BOX-45 48

13 Luật kinh doanh

 (Võ Phước Long)

22D1LAW5110
0104

22/04/2022 - 12g30 BOX-48 50

14 Luật kinh doanh

 (Nguyễn Thị Thu Hiền)

22D1LAW5110
0105

22/04/2022 - 12g30 BOX-54 49

15 Nguyên lý kế toán

 (Vũ Thu Hằng)

22D1ACC50700
157

24/04/2022 - 08g45 BOX-18 50

16 Nguyên lý kế toán

 (Phạm Ngọc Toàn)

22D1ACC50700
158

24/04/2022 - 08g45 BOX-14 (001 - 040) 40

BOX-15 (041 - 050) 10

17 Nguyên lý kế toán

 (Mai Thị Hoàng Minh)

22D1ACC50700
159

24/04/2022 - 08g45 BOX-20 48

18 Nguyên lý kế toán

 (Nguyễn Phúc Sinh)

22D1ACC50700
160

24/04/2022 - 08g45 BOX-13 51

19 Nguyên lý kế toán

 (Võ Văn Nhị)

22D1ACC50700
161

24/04/2022 - 08g45 BOX-13 (001 - 040) 40

BOX-16 (041 - 049) 9

20 Nguyên lý kế toán

 (Nguyễn Thị Thu)

22D1ACC50706
901

24/04/2022 - 06g45 BOX-16 48
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NGÀNH QUẢN TRỊ - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tiếng Anh Phần 2

 (Hồ Đình Phương Khanh)

22D1ENG51308
701

25/04/2022 - 14g30 BOX-11 41

2 Tiếng Anh Phần 2

 (Phan Xuân Thảo)

22D1ENG51308
702

25/04/2022 - 14g30 BOX-01 42

3 Tiếng Anh Phần 2

 (Nguyễn Thị Minh Ngọc)

22D1ENG51308
703

25/04/2022 - 14g30 BOX-10 41

4 Tiếng Anh Phần 2

 (Bùi Mỹ Ngọc)

22D1ENG51308
704

25/04/2022 - 14g30 BOX-12 42

5 Tiếng Anh Phần 2

 (Hồ Thị Phương Nam)

22D1ENG51308
705

25/04/2022 - 14g30 BOX-09 41

6 Tiếng Anh Phần 2

 (Bùi Thị Thu Trang)

22D1ENG51308
706

25/04/2022 - 14g30 BOX-08 41

7 Tiếng Anh Phần 2

 (Hà Thanh Bích Loan)

22D1ENG51308
707

25/04/2022 - 14g30 BOX-07 41

8 Tiếng Anh Phần 2

 (Nguyễn Huỳnh Trang)

22D1ENG51308
708

25/04/2022 - 14g30 BOX-12 42

9 Tiếng Anh Phần 2

 (Nguyễn Thị Hạnh)

22D1ENG51308
709

25/04/2022 - 14g30 BOX-13 42

10 Tiếng Anh Phần 2

 (Phan Thị Vân Thanh)

22D1ENG51308
710

25/04/2022 - 14g30 BOX-05 40

11 Tiếng Anh Phần 2

 (Bùi Thị Thu Trang)

22D1ENG51308
712

25/04/2022 - 14g30 BOX-14 42

12 Tiếng Anh Phần 2

 (Thái Hồng Phúc)

22D1ENG51308
713

25/04/2022 - 14g30 BOX-06 41

13 Tiếng Anh Phần 2

 (Hà Thanh Bích Loan)

22D1ENG51308
714

25/04/2022 - 14g30 BOX-02 33

14 Tiếng Anh Phần 2

 (Bùi Mỹ Ngọc)

22D1ENG51308
716

25/04/2022 - 14g30 BOX-05 42

15 Tiếng Anh Phần 2

 (Phan Xuân Thảo)

22D1ENG51308
717

25/04/2022 - 14g30 BOX-03 34
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NGÀNH QUẢN TRỊ - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN TRÊN LMS (TIẾP 
THEO)

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

16 Tiếng Anh Phần 2

 (Dương Thị Thúy Uyên)

22D1ENG51308
718

25/04/2022 - 14g30 BOX-04 42

17 Tiếng Anh Phần 2

 (Lê Thị Thảo Linh)

22D1ENG51308
719

25/04/2022 - 14g30 BOX-01 30

18 Tiếng Anh Phần 2

 (Nguyễn Lương Hoàng Thành)

22D1ENG51308
720

25/04/2022 - 14g30 BOX-06 42

19 Tiếng Anh Phần 2

 (Hà Thanh Bích Loan)

22D1ENG51308
721

25/04/2022 - 14g30 BOX-07 41

20 Tiếng Anh Phần 2

 (Thái Hồng Phúc)

22D1ENG51308
722

25/04/2022 - 14g30 BOX-08 41

21 Tiếng Anh Phần 2

 (Lê Thị Thảo Linh)

22D1ENG51308
723

25/04/2022 - 14g30 BOX-09 41

22 Tiếng Anh Phần 2

 (Dương Thị Thúy Uyên)

22D1ENG51308
724

25/04/2022 - 14g30 BOX-03 42

23 Tiếng Anh Phần 2

 (Nguyễn Lương Hoàng Thành)

22D1ENG51308
725

25/04/2022 - 14g30 BOX-10 41

24 Tiếng Anh Phần 2

 (Hồ Thị Phương Nam)

22D1ENG51308
726

25/04/2022 - 14g30 BOX-11 41

25 Tiếng Anh Phần 2

 (Phan Xuân Thảo)

22D1ENG51308
727

25/04/2022 - 14g30 BOX-04 40

26 Tiếng Anh Phần 2

 (Hà Thanh Bích Loan)

22D1ENG51308
728

25/04/2022 - 14g30 BOX-02 42

27 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị Phần 2

 (Dương Thị Thúy Uyên)

22D1ENG51311
401

29/04/2022 - 12g30 BOX-48 32
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NGÀNH TÀI CHÍNH - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế chính trị Mác LêNin

 (Lộ Kim Cúc)

22D1POL51002
460

19/04/2022 48

2 Kinh tế chính trị Mác LêNin

 (Vũ Anh Tuấn)

22D1POL51002
461

19/04/2022 49

3 Kinh tế chính trị Mác LêNin

 (Nguyễn Văn Sáng)

22D1POL51002
462

19/04/2022 50

4 Kinh tế chính trị Mác LêNin

 (Nguyễn Văn Sáng)

22D1POL51002
463

19/04/2022 49

5 Kinh tế chính trị Mác LêNin

 (Lộ Kim Cúc)

22D1POL51002
464

19/04/2022 49

6 Kinh tế chính trị Mác LêNin

 (Vũ Anh Tuấn)

22D1POL51002
466

19/04/2022 49

7 Kinh tế chính trị Mác Lênin (VN)

 (Nguyễn Văn Sáng)

22D1POL51002
801

19/04/2022 33

8 Kinh tế chính trị Mác Lênin (VN)

 (Nguyễn Văn Sáng)

22D1POL51002
802

19/04/2022 33

9 Kinh tế chính trị Mác Lênin (VN)

 (Nguyễn Minh Tuấn)

22D1POL51002
803

19/04/2022 34

10 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Lộ Kim Cúc)

22D1POL51002
560

28/04/2022 47

11 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Vũ Anh Tuấn)

22D1POL51002
561

28/04/2022 49

12 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Nguyễn Văn Sáng)

22D1POL51002
562

28/04/2022 50

13 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Nguyễn Văn Sáng)

22D1POL51002
563

28/04/2022 51

14 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Lộ Kim Cúc)

22D1POL51002
564

28/04/2022 49

15 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 (Vũ Anh Tuấn)

22D1POL51002
566

28/04/2022 49
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NGÀNH TÀI CHÍNH - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN (TIẾP 
THEO)

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

16 Chủ nghĩa xã hội khoa học (VN)

 (Nguyễn Văn Sáng)

22D1POL51002
901

28/04/2022 37

17 Chủ nghĩa xã hội khoa học (VN)

 (Nguyễn Văn Sáng)

22D1POL51002
902

28/04/2022 34

18 Chủ nghĩa xã hội khoa học (VN)

 (Nguyễn Minh Tuấn)

22D1POL51002
903

28/04/2022 34

NGÀNH TÀI CHÍNH - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Toán dành cho kinh tế và quản trị

 (Phan Ngô Tuấn Anh)

22D1MAT5080
0111

29/04/2022 - 14g30 BOX-54 48

2 Toán dành cho kinh tế và quản trị

 (Ngô Trấn Vũ)

22D1MAT5080
0112

29/04/2022 - 14g30 BOX-53 49

3 Toán dành cho kinh tế và quản trị

 (Ngô Trấn Vũ)

22D1MAT5080
0113

29/04/2022 - 14g30 BOX-53 47

4 Toán dành cho kinh tế và quản trị

 (Ngô Trấn Vũ)

22D1MAT5080
0114

29/04/2022 - 14g30 BOX-51 51

5 Toán dành cho kinh tế và quản trị

 (Nguyễn Đình Tuấn)

22D1MAT5080
0115

29/04/2022 - 14g30 BOX-54 49

6 Toán dành cho kinh tế và quản trị

 (Ngô Trấn Vũ)

22D1MAT5080
0116

29/04/2022 - 14g30 BOX-52 50

7 Toán dành cho kinh tế và quản trị

 (Nguyễn Thanh Vân)

22D1MAT5080
0117

29/04/2022 - 14g30 BOX-52 43

8 Toán dành cho kinh tế và quản trị

 (Nguyễn Văn Nhân)

22D1MAT5080
2801

29/04/2022 - 12g30 BOX-45 38

9 Toán dành cho kinh tế và quản trị

 (Nguyễn Văn Nhân)

22D1MAT5080
2802

29/04/2022 - 12g30 BOX-47 36

10 Toán dành cho kinh tế và quản trị

 (Nguyễn Văn Nhân)

22D1MAT5080
2803

29/04/2022 - 12g30 BOX-46 36
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NGÀNH TÀI CHÍNH - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN MỀM UEH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế vĩ mô

 (Lê Ngọc Uyển)

22D1ECO50100
259

18/04/2022 - 14g30 BOX-06 48

2 Kinh tế vĩ mô

 (Trương Quang Hùng)

22D1ECO50100
260

18/04/2022 - 14g30 BOX-10 47

3 Kinh tế vĩ mô

 (Nguyễn Ngọc Hà Trân)

22D1ECO50100
261

18/04/2022 - 14g30 BOX-05 50

4 Kinh tế vĩ mô

 (Phan Nữ Thanh Thủy)

22D1ECO50100
262

18/04/2022 - 14g30 BOX-13 49

5 Kinh tế vĩ mô

 (Phan Nữ Thanh Thủy)

22D1ECO50100
263

18/04/2022 - 14g30 BOX-05 48

6 Kinh tế vĩ mô

 (Nguyễn Thị Hoàng Oanh)

22D1ECO50100
264

18/04/2022 - 14g30 BOX-10 50

7 Kinh tế vĩ mô

 (Nguyễn Thanh Triều)

22D1ECO50109
803

18/04/2022 - 12g30 BOX-22 (001 - 018) 18

BOX-23 (019 - 035) 17

8 Kinh tế vĩ mô

 (Lâm Mạnh Hà)

22D1ECO50109
804

18/04/2022 - 12g30 BOX-14 34

9 Kinh tế vĩ mô

 (Nguyễn Xuân Lâm)

22D1ECO50109
805

18/04/2022 - 12g30 BOX-20 (001 - 018) 18

BOX-21 (019 - 036) 18

10 Nguyên lý kế toán

 (Mai Thị Hoàng Minh)

22D1ACC50700
162

24/04/2022 - 08g45 BOX-23 49

11 Nguyên lý kế toán

 (Phạm Ngọc Toàn)

22D1ACC50700
163

24/04/2022 - 08g45 BOX-24 49

12 Nguyên lý kế toán

 (Trần Văn Thảo)

22D1ACC50700
164

24/04/2022 - 08g45 BOX-10 27

13 Nguyên lý kế toán

 (Vũ Thu Hằng)

22D1ACC50700
165

24/04/2022 - 08g45 BOX-19 50

14 Nguyên lý kế toán

 (Phạm Ngọc Toàn)

22D1ACC50700
166

24/04/2022 - 08g45 BOX-16 50

15 Nguyên lý kế toán

 (Vũ Thu Hằng)

22D1ACC50700
167

24/04/2022 - 08g45 BOX-17 50
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NGÀNH TÀI CHÍNH - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN MỀM UEH (TIẾP 
THEO)

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

16 Nguyên lý kế toán

 (Mai Thị Hoàng Minh)

22D1ACC50700
168

24/04/2022 - 08g45 BOX-19 48

17 Nguyên lý kế toán

 (Nguyễn Thị Phương Hồng)

22D1ACC50706
903

24/04/2022 - 06g45 BOX-18 38

18 Nguyên lý kế toán

 (Trần Thị Huệ Anh)

22D1ACC50706
904

24/04/2022 - 06g45 BOX-19 32

19 Nguyên lý kế toán

 (Hoàng Cẩm Trang)

22D1ACC50706
905

24/04/2022 - 06g45 BOX-19 36

NGÀNH TÀI CHÍNH - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tiếng Anh chuyên ngành Tài chính Phần 
2

 (Nguyễn Thị Diệu Chi)

22D1ENG51310
802

20/04/2022 - 12g30 BOX-18 46
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